THÔNG TIN TRƯỜNG DỮ LIỆU
1. data
	STT
	Tên trường
	Định dạng
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	ItemID
	Int
	ID đối tượng
	Bắt buộc (đôi với trường hợp: 5)
Không bắt buộc (còn lại)

	2
	CheDinh
	Int
	Chế định
	Không bắt buộc

	3
	PhamViDieuChinh
	Int
	Phạm vi điều chỉnh
	Không bắt buộc

	4
	IsLienKetHoiDap
	Boolean
	Trạng thái liên kết hỏi đáp
	Không bắt buộc

	5
	IsCanhBao
	Boolean
	Trạng thái cảnh báo
	Không bắt buộc

	6
	DonVi
	Int[]
	Đơn vị biên tập
	Không bắt buộc

	7
	DonViKhaiThac
	Int[]
	Đơn vị khai thác
	Không bắt buộc

	8
	DonViChinhXac
	Int
	Đơn vị chính xác
	Không bắt buộc

	9
	LstDonViChinhXac
	Int[]
	DS đơn vị chính xác
	Không bắt buộc

	10
	KieuVanBan
	Int
	Kiểu văn bản (1: Văn bản pháp quy chuẩn, 2: Văn bản tạm nhập, 3: Văn bản hợp nhất)
	Không bắt buộc

	11
	CoQuanBanHanh
	String
	Cơ quan ban hành
	Không bắt buộc

	12
	CoQuanLienQuan
	String
	Cơ quan liên quan
	Không bắt buộc

	13
	HeThongChiaSe
	String
	Hệ thống chia sẻ
	Không bắt buộc

	14
	CoQuanChuTri
	String
	Cơ quan chủ trì
	Không bắt buộc

	15
	LinhVucPhapLuat
	Int
	Lĩnh vực pháp luật
	Không bắt buộc

	16
	Nganh
	Int
	Lĩnh vực pháp luật
	Không bắt buộc

	17
	LoaiVanBan
	Int[]
	Loại văn bản
	Không bắt buộc

	18
	SearchDenNgayCreated
	Datetime
	Đến ngày
	Không bắt buộc

	19
	SearchTuNgayCreated
	Datetime
	Từ ngày
	Không bắt buộc

	20
	TrangThaiHieuLuc
	Int
	Trạng thái hiệu lực
	Không bắt buộc

	21
	TrangThaiBienTap
	Int
	Trạng thái biên tập
	Không bắt buộc

	22
	Nam
	Int
	Năm
	Không bắt buộc

	23
	TuNam
	Int
	Từ năm
	Không bắt buộc

	24
	DenNam
	Int
	Đến năm
	Không bắt buộc

	25
	NhomVB
	Int
	Nhóm văn bản (1: Địa phương, 2: Trung Ương)
	Không bắt buộc

	26
	SearchDenNgayHetHieuLuc
	Datetime
	Đến ngày hết HL
	Không bắt buộc

	27
	SearchTuNgayHetHieuLuc
	Datetime
	Từ ngày hết HL
	Không bắt buộc

	28
	SearchDenNgayHieuLuc
	Datetime
	Đến ngày hiệu lực
	Không bắt buộc

	29
	SearchTuNgayHieuLuc
	Datetime
	Từ ngày hiệu lực
	Không bắt buộc

	30
	Keyword
	String
	Từ khóa tìm kiếm
	Không bắt buộc

	31
	SearchIn
	String[]
	Trường tìm kiếm
	Không bắt buộc

	32
	IsTiengAnhOrVN
	Int
	
	Không bắt buộc

	33
	IsSearch
	Int
	Check tìm kiếm (1: Có, 0: Không)
	Không bắt buộc

	34
	TgridRequest
	Object
	Kiểu tìm kiếm
	Không bắt buộc

	35
	LstAttachUrl
	String[]
	Danh sách đường dẫn file
	Không bắt buộc


2. TgridRequest
	STT
	Tên trường
	Định dạng
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Take
	Int
	Số bản ghi lấy
	Không bắt buộc

	2
	Skip
	Int
	Số bản ghi bỏ qua
	Không bắt buộc

	3
	Page
	Int
	Số trang
	Không bắt buộc

	4
	PageSize
	Int
	Kích thước trang
	Không bắt buộc

	5
	ItemID
	Int
	ID của bản ghi
	Không bắt buộc

	6
	Sort
	Object[]
	
	Không bắt buộc

	7
	Field
	String
	Trường
	Không bắt buộc

	8
	FieldOption
	Boolean
	
	Không bắt buộc

	9
	Filter
	Object
	
	Không bắt buộc



3. filter
	STT
	Tên trường
	Định dạng
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Field
	String
	Trường dữ liệu
	Không bắt buộc

	2
	Phuongthuc
	String
	Phương thức
	Không bắt buộc

	3
	Value
	String
	Giá trị
	Không bắt buộc

	4
	Filters
	Object[]
	DS các filter
	Không bắt buộc

	5
	Logic
	String
	Logic
	Không bắt buộc



4. sort
	STT
	Tên trường
	Định dạng
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Field
	String
	Trường dữ liệu
	Không bắt buộc

	2
	Dir
	String
	Kiểu sắp xếp (desc: giảm dần, asc: tăng dần)
	Không bắt buộc



